
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

MH 05 (Tin học): Từ 14h00' - 

T/Lương 

MH 20 (Đồ gá): Từ 8h00' - 

T/X.Cường

MH 19 (Công nghệ chế tạo máy): Từ 

8h00' - T/Đ.Dũng 

MH 05 (Tin học): Từ 14h00' - 

T/Lương 

MH 20 (Đồ gá): Từ 8h00' - 

T/X.Cường

MH 19 (Công nghệ chế tạo máy): Từ 

8h00' - T/Đ.Dũng 

37 Cơ điện tử CĐ - K11A1

43 Công nghệ chế tạo máy CĐ - K11 NGHỈ NGHỈ

22

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

31 Điện tử công nghiệp CĐ - K11A1

45
Điện tử công nghiệp

 - LT20K2
Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần 47 - 48

44
Cắt gọt kim loại CĐ - K11

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021Tuần 47 - 48

40
Công nghệ thông tin CĐ - K11

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

39 Kế toán doanh nghiệp CĐ - K11 Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần 47 - 48

42 Công nghệ ô tô CĐ - K11A2

41 Công nghệ ô tô CĐ - K11A1 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021Tuần 47 - 48

Tuần 47 - 48

34 Điện tử công nghiệp CĐ - K11A4

33 Điện tử công nghiệp CĐ - K11A3 Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021Tuần 47 - 48

38 Cơ điện tử CĐ - K11A2

36 Tự động hóa CĐ - K11A2 Tuần 47 - 48

35 Tự động hóa CĐ - K11A1 Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần 47 - 48

Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

28 Điện công nghiệp CĐ - K11A2 Tuần 47 - 48

Tuần 47 - 4827 Điện công nghiệp CĐ - K11A1

32 Điện tử công nghiệp CĐ - K11A2 Tuần 47 - 48

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

30
Điện công nghiệp CĐ - K11A4

Tuần 47 - 48

29 Điện công nghiệp CĐ - K11A3 Tuần 47 - 48

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần 47 - 48

26
Kỹ thuật chế biến món ăn K38B 

(Lớp 10A9)
Tuần 47 - 48

Điện công nghiệp K38B1

(Lớp 10A7)
Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

21
Điện tử công nghiệp K38B2 (Lớp 

10A8)
Tuần 47 - 48

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

25
Bảo trì và Sửa chữa ô tô K38B 

(Lớp 10A9)
Tuần 47 - 48

23
Điện công nghiệp K38B2

(Lớp 10A8)
Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

24
Cắt gọt kim loại K38B (Lớp 

10A9)
Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

20
Điện tử công nghiệp K38B1 (Lớp 

10A7)
Tuần 47 - 48

19
Công nghệ ô tô 

K37B 

(Lớp 11H - A7)

Tuần 49 - 50

17
Điện tử công nghiệp 

K37B1, B2

(Lớp 11G - A6)

Tuần 49 - 50 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

18
Cắt gọt kim loại K37B 

(Lớp 11H - A7)
Tuần 49 - 50 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

16
Điện công nghiệp K37B (Lớp 

11E - A5)
Tuần 49 - 50 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

15 Công nghệ chế tạo máy CĐ - K10

Tuần 49 - 50

Tuần 49 - 50

MĐ 35 (Đồ án/KL tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 206/QĐ-CĐCN ngày 09/06/2021

MĐ 36 (Đồ án/KL tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 207/QĐ-CĐCN ngày 09/06/2021

13
Cơ điện tử

 CĐ - K10A1

14
Cơ điện tử

 CĐ - K10A2

11
Công nghệ thông tin

 CĐ - K10
Tuần 49 - 50 MĐ 26 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 202/QĐ-CĐCN ngày 07/06/2021

12 Kế toán doanh nghiệp CĐ - K10 Tuần 49 - 50 MĐ 28 (Khóa luận tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 210/QĐ-CĐCN ngày 11/06/2021

Tuần 49 - 50 MĐ 35 (Đồ án/KL tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 206/QĐ-CĐCN ngày 09/06/2021

8
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A1
Tuần 49 - 50 MĐ 37 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 201/QĐ-CĐCN ngày 05/06/2021

7
Tự động hóa

 CĐ - K10
Tuần 49 - 50 MĐ 30 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 222/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

10
Cắt gọt kim loại

 CĐ - K10
Tuần 49 - 50 MĐ 35 (Đồ án/KL tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 205/QĐ-CĐCN ngày 09/06/2021

9
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A2
Tuần 49 - 50 MĐ 37 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 201/QĐ-CĐCN ngày 05/06/2021

6 Điện tử công nghiệp CĐ - K10A3 Tuần 49 - 50 MĐ 31 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 223/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

5 Điện tử công nghiệp CĐ - K10A2 Tuần 49 - 50 MĐ 31 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 223/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

4 Điện tử công nghiệp CĐ - K10A1 Tuần 49 - 50 MĐ 31 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 223/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

3 Điện công nghiệp CĐ - K10A3

2 Điện công nghiệp CĐ - K10A2 Tuần 49 - 50 MĐ 32 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 224/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

Tuần 49 - 50

Tuần 49 - 50

MĐ 32 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 224/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

MĐ 32 (Đồ án tốt nghiệp): GV hướng dẫn theo QĐ số 224/QĐ-CĐCN ngày 09/07/2021

1 Điện công nghiệp CĐ - K10A1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHOÁ BIỂU (TRỰC TUYẾN)

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2020 - 2021

Số: 25/TKB - CĐCN Thực hiện từ ngày 26/07/2021 - 08/08/2021



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 49
MĐ 26 (Tổ chức quản lý sản xuất): 

Từ 8h00 - T/Hậu

MĐ 26 (Tổ chức quản lý sản xuất): 

Từ 8h00 - T/Hậu
Học văn hoá

Tuần 50
MĐ 26 (Tổ chức quản lý sản xuất): 

Từ 8h00 - T/Hậu

MĐ 26 (Tổ chức quản lý sản xuất): 

Từ 8h00 - T/Hậu
Học văn hoá

Tuần 49 Học văn hoá
MH 06 (Tiếng anh): Từ 8h00' - 

C/Ninh
Học văn hoá Thứ 7: Nghỉ

Tuần 50

Tuần 47
MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 
MH 05 (Tin học): Từ 8h00' - C/Lợi

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

Thứ 7:  MH 06 (Tiếng anh): Từ 

8h00' - C/Hoa

Tuần 48
MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 
MH 05 (Tin học): Từ 8h00' - C/Lợi

MH06 (Tiếng anh): Từ 8h00 - 

C/Hoa 

Thứ 7:  MH 06 (Tiếng anh): Từ 

8h00' - C/Hoa

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Khuê

Thứ 7: Nghỉ

46
Điện công nghiệp 

- LT20K2
Tuần 47 - 48 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021Tuần 47 - 48

50
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K37Y1,Y2

(Yên Phong - Chiều)

Tuần 49 - 50 NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

49
Hàn K38G

 (Gia Bình)

Học văn hoá

51
Kỹ thuật chế biến món ăn K38T

(Tiên Du - Chiều)

48
Hàn K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

47
Điện công nghiệp K37G1, 

K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá


